
 UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-SYT An Giang, ngày     tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc Đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề của các cơ sở                                

khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đăng tải sửa đổi, bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 
hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử.

Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn,… gửi về Sở Y tế để đăng tải 
thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- UBND tỉnh (Để biết);
- BHXH huyện, thị, thành phố; 
- Các cơ sở y tế;
- Lưu: VT, NVY&ATVSTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi        
hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (Nếu có)

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

1 1
Nguyễn 
Thị Yến 
Linh

000721/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Nội

Không hành nghề ở cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

2 2 Lê Thị 
Tường Vi

000720/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Nội khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Khám Bệnh

Không hành nghề ở cơ 
sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

3 1 Phạm Thế 
Vinh

000725/AG-
GPHN

Chuyên khoa 
Ngoại Khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên        
Khoa Ngoại

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày      tháng 05 năm 2025 của Sở Y tế)



4 2 Nguyễn Thị 
Mộng Trinh

000690/AG-
GPHN Y học cổ truyền

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
YHCT & PHCN

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

5 3 Nguyễn Thị 
Ngọc Hạnh

000717/AG-
GPHN Đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Y sỹ, Nhân viên 
Trạm Y tế Cái Dầu

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

6 4 Phạm Tấn 
Phát

000746/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Bác sĩ, Nhân viên 
Khoa Liên chuyên 
khoa (Mắt – TMH 
– RHM – Da liễu)

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

7 5 Phan Thị 
Ngọc Sang

000749/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Bác sĩ, Nhân viên 
Khoa Liên chuyên 
khoa (Mắt – TMH 
– RHM – Da liễu)

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

8 6 Cao Thanh 
Ngân

000750/AG-
GPHN

Chuyên khoa Sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Bác sĩ, Nhân viên 
Khoa chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản – Phụ 

sản

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

III BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH

9 1 Võ Thị Yến 000722/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Nhân viên
Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

IV BỆNH VIỆN SẢN - NHI AN GIANG



10 1 Đoàn Thành 
Thái

002114/AG-
CCHN

2138/QĐ-SYT; 
1181/QĐ-SYT
350/QĐ-BVSN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

hệ Nội
- Bổ sung phạm vi 
hành nghề: Khám 
bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Tim mạch can thiệp
- Thực hiện kỹ 

thuật: Ghi điện tim 
cấp cứu tại giường; 
Siêu âm tim cấp cứu 
tại giường; Siêu âm 

tim 4D; Siêu âm 
màng ngoài tim cấp 

cứu 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

BS điều trị - Khoa 
ICU nhi

- Phòng khám BS Thái
- Thời gian: Từ 2 - 6: Trưa 
11g30 - 12g30; Chiều 
17g30 - 18g30; Thứ 7. CN: 
9g - 12g

11 2
Dương Thanh 

Tùng
007069/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

BS điều trị - khoa 
ICU nhi

Thời gian: 11g30 - 12g30; 
17g30- 20g00 từ thứ 2 đến 
thứ 6 và 9g00 - 20g00 thứ 7 
và chủ nhật tại Phòng khám 
chuyên khoa BS Dương 
Thanh Tùng

V BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

12 1 Lý Thái 
Thành

000684/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sĩ Khoa Ngoại 
tiết niệu

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



13 2 Lê Thị kim 
Loan

009918/AG-
CCHN

 Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng Khoa 
Nội tổng hợp

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

14 3 Võ Thị Ngọc 
Như

0010049/AG-
CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng Khoa 
Nội tổng hợp

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

14 4 Dương Văn 
Phước

006308/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa 

không làm thủ thuật 
chuyên khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sĩ Khoa khoa 
khám bệnh

Sáng: 6g - 6g 45p
Trưa: 11g 15p -12g 45p
Chiều 17g 15p - 19 giờ.
7 ngày/ tuần, tại Phòng 
khám BS. Dương Văn 

Phước

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRI TÔN

15 1 Chau Sóc 
Phol

006603/AG-
CCHN; 

67/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Bổ 
sung phạm vi hành 
nghề: Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 
khoa Sản phụ khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

BSCKI, Phó khoa 
Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và Phụ sản

Phòng Khám bệnh BSCKI. 
CHAU SÓC PHOL

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày

16 2 Nguyễn 
Hoàng Giang

004954/AG-
CCHN; 

1322/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Bổ 
sung phạm vi hành 
nghề: Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 
khoa Nội khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

BSCKI, Nhân viên 
khoa Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



17 3 Nguyễn Bách 
Ngoc

000747/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ điều trị khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

18 4 Lục Neáng 
Sóc Phương

002075/AG-
CCHN; 

537/QĐ-SYT; 
440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội Tổng Hợp, Bổ 

sung: chẩn đoán 
hình ảnh (siêu âm); 
Khám bệnh, chữa 
bệnh lao và bệnh 

phổi.

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm Y 

tế

Bác sĩ CKI, Trưởng 
Khoa Truyền nhiễm

Phòng Khám Bệnh BSCKI. 
LỤC NEÁNG SÓC 

PHƯƠNG
Thứ 2 - Thứ 6 

6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 
17h15 - 20h

Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày

19 5 Yn Sóc Thi
07873/AG-

CCHN; 
440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chửa 
bệnh đa khoa; Bổ 
sung khám, chữa 

bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

BSCKI, Phó Khoa 
Kiểm soát bệnh tật & 

HIV/AIDS

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 

tại Phòng Khám bệnh 
BSCKI. YN SÓC THI

20 6 Chau Kim 
Long

009872/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám, phát hiện và 
xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí 
ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 
tại cộng đồng; Bổ 
sung khám, chữa 

bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

BS, Khoa Kiểm soát 
bệnh tật & HIV/AIDS

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

21 7 Nguyễn Văn 
Thắng

08086/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Thực hiện theo 
Thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV; 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Y sĩ tại Trạm Y tế 
TT. Tri Tôn

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

22 8 Trần Minh 
Thuận

08132/AG-
CCHN;

 440/QĐ-TTYT

Khám chữa bệnh   
đa khoa; 

Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trưởng Trạm 
Y tế TT. Ba Chúc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

23 9 Thạch Đa 
Rươne

003719/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Thực hiện theo 
Thông tư số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV; 

Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Y sĩ, Phó Trưởng 
Trạm Y tế xã Châu 
Lăng

 Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 
tại Phòng Khám bệnh YS. 

THẠCH ĐA RƯƠNE

24 10 Cao Thị Bé 
Hòa

008360/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám chữa bệnh đa 
khoa; 

Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trạm Y tế xã 
Lương Phi

Phòng Khám bệnh BS. 
CAO THỊ BÉ HÒA

 Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày

25 11 Chau Sô 
Vươn

008640/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám chữa bệnh đa 
khoa; 

Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ CKI, Trưởng 
Trạm Y tế xã Lê Trì

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

26 12 Chau Tuône 
Rit Thi

008757/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật 
chuyên khoa; Bổ 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ CKI, Trưởng 
Trạm Y tế xã Núi Tô

 Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 

tại Phòng Khám bệnh 



sung khám, chữa 
bệnh Lao

BSCKI. CHAU TUÔNE 
RIT THI

27 13 Nguyễn Văn 
Săng

008231/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Thực hiện theo 
Thông tư số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV; Bổ 

sung khám, chữa 
bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Y sĩ, Trạm Y tế TT. 
Cô Tô

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 
tại Phòng Khám bệnh YS. 
NGUYỄN VĂN SĂNG

28 14 Phạm Thị 
Minh

08113/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám chữa bệnh đa 
khoa; Bổ sung 

khám, chữa bệnh 
Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trạm Y tế xã 
Ô Lâm

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 
tại Phòng Khám Bệnh BS. 

NGUYỄN THỊ MINH

29 15 Chau Sa Mếth
008505/AG-

CCHN; 
440/QĐ-TTYT

Khám chữa bệnh đa 
khoa; Bổ sung 

khám, chữa bệnh 
Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ CKI, Trưởng 
Trạm Y tế xã An Tức

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 

tại Phòng Khám bệnh 
BSCKI. CHAU SA MẾTH

30 16 Ôn Phúc Hậu
003720/AG-

CCHN; 
440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

hệ Nội; 
Bổ sung khám,   
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trưởng Trạm 
Y tế xã Tân Tuyến

 Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày 
tại Phòng Khám bệnh BS. 

ÔN PHÚC HẬU

31 17 Lê Thạch 
Lam

07959/AG-
CCHN; 

Thực hiện theo 
Thông tư số 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 

Y sĩ, Trạm Y tế xã Tà 
Đảnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



440/QĐ-TTYT 10/2015/TTLT-
BYT-BNV; 

Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

ngoài giờ theo phân công 
của Lãnh đạo

32 18 Nguyễn Chí 
Nhân

001683/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

hệ Nội; 
Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trưởng Trạm 
Y tế xã Lạc Quới

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

33 19 Nguyễn Minh 
Hoàng

002492/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

hệ Nội; 
Bổ sung khám,  
chữa bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trưởng Trạm 
Y tế xã Vĩnh Gia

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày. 
tại Phòng Khám bệnh BS. 

NGUYỄN MINH HOÀNG

34 20 Phạm Văn 
Ửng

003015/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

hệ Nội tổng hợp; Bổ 
sung khám, chữa 

bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trưởng Trạm 
Y tế xã Lương An 
Trà

Thứ 2 - Thứ 6 
6h - 6h45, 11h15 - 12h45, 

17h15 - 20h
Thứ 7 - Chủ nhật: Cả ngày. 
tại Phòng Khám bệnh BS. 

PHẠM VĂN ỬNG

35 21 Nguyễn Văn 
Vinh

002270/AG-
CCHN; 

440/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT; Bổ 
sung khám, chữa 

bệnh Lao

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Bác sĩ, Trưởng Trạm 
Y tế xã Vĩnh Phước

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI



36 1

Nguyễn 
Thanh Thảo 009649/AG- 

CCHN
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trạm y tế

Bác sỹ điều trị   Nhân 
viên Khoa Ngoại - 
Phẫu thuật và Gây mê 
hồi sức

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

37 2 Phạm Thị 
Kim Ngân

009697/AG- 
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm y tế

Bác sỹ điều trị   Nhân 
viên Khoa Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

38 3 Huỳnh Hoa 009139/AG- 
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm y tế

 Bác sỹ điều trị  Nhân 
viên                                                                                                                                                                                                                                                         
Khoa Khám bệnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

VIII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

39
1 Lê Thanh 

Hón

001537/AG-
CCHN;
3945/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
ngoại; Khám 
bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản 
Phụ khoa - 
KHHGĐ

Sáng 7 giờ đến 11 giờ, 
Chiều 7g00 - 11g00; 
13g00-17g00, Từ thứ 2 
đến thứ 6 và thời gian 
trực và làm ngoài giờ theo 
phân công của lãnh đạo

BSCKI-Trưởng 
khoa Ngoại - Phẫu 
thuật - Gây mê hồi 
sức

Sáng: 6 giờ - 6 giờ 30 phút;
 Trưa: 11 giờ 30 phút - 12 
giờ 30 phút;
 Chiều 17giờ 30 phút - 19g.
 07 ngày/ tuần.
 PKNK Lê Thanh Hón.



40 2 Hồ Quốc 
Phong

001536/AG-
CCHN;
424/QĐ-SYT;
521/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Sản Phụ khoa - 
KHHGĐ;Chẩn 
đoán hình ảnh 
(Siêu âm); Phẫu 
thuật nội soi ổ 
bụng cơ bản.

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

BSCKI-Trưởng 
khoa CSSKSS và 
Phụ sản

6 giờ - 6 giờ 30 phút;
11 giờ 30 phút - 12 giờ 30 
phút;
17giờ 30 phút - 19g.
07 ngày/ tuần.
PKSPK Hồ Quốc Phong

41 3 Hồ Minh 
Cường

009219/AG-
CCHN;
292/QĐ-TTYT

Khám và điều trị 
bệnh sản Phụ 
khoa; Phẫu thuật 
nội soi ổ bụng cơ 
bản.

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Bác sỹ-khoa 
CSSKSS và Phụ 
sản.

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

IX TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

42 1 Phan Hưng Vi 009403/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Bác sĩ. Nhân viên 
Khoa khám bệnh.

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

43 1 Nguyễn Văn 
Nhờ

000106/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Ngoại – Phẫu thuật – 
Gây mê hồi sức. Hỗ 

trợ khám bệnh tại các 
khoa khác

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác 



44 2 Võ Trà Bảo 
Thạnh

000220/AG-
GPHN

Chuyên khoa Nội 
khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

45 3 Lê Thành 
Công

009497/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Khám bệnh Không hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác

46 4 Nguyễn Thị 
Thu Hường

000223/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6;

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Răng Hàm Mặt – Mắt 

– Tai Mũi Họng

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

47 5 Nguyễn 
Thanh Phong

0006107/
AG-CCHN   

Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT

-BNV 

7g00 - 11g00, 13g00 - 
17g00; Từ thứ 2 đến thứ 6; 

Thời gian Trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo TTYT

Điều dưỡng. Nhân 
viên Khoa Cấp cứu – 
Hồi sức tích cực và 

chống độc

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

XI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH NGỌC 2 THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẠNH NGỌC 02

48 1 Nguyễn 
Thanh Dũng

0010555/AG-
CCHN

Chuyên khoa chẩn 
đoán hình ảnh

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Phụ trách Chẩn          
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

49 2 Ngô Anh 
Thuận Hòa

000971/AG-
CCHN

95/QĐ-PKĐKHN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội tổng hợp

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 
và thời gian trực và làm 

Bộ phận Nội và           
Siêu âm

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác



- Thực hiện các kỹ 
thuật, thủ thuật siêu 

âm chuẩn đoán

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

50 3 Lê Thị Hồng 
Bích 09118/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên phục 

hồi chức năng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 7 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Kỹ thuật viên phục 
hồi chức năng

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

XII BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU

51 1 Nguyễn 
Phước Sang

000719/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị - Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

52 2 Nguyễn 
Trung Hiếu

000693/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng – Khoa 
Ngoại

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

53 3 Trương Duy 
Phương

006549/AG-
CCHN 

08/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

Bổ sung PVHN: 
Chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị -  Khoa 
CCHSTC&CĐ

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

54 4
Nguyễn 
Huỳnh Trung 
Đan

009099/AG-
CCHN 

456/QĐ-SYT

Khám bệnh,chữa 
bệnh Ngoại khoa.
Bổ sung PVHN: 

Chuyên khoa Chấn 
thương chỉnh hình 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị - Khoa 
Ngoại

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

55 5 Lý Kim Tín 001768/AG-
CCHN 

Quyết định số 
41/2005/QĐ BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 

CKI ĐD - Phó khoa 
Dinh dưỡng

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



09/QĐ-SYT  Bổ sung PVHN: 
Điều dưỡng chuyên 

khoa 

gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

56 6 Huỳnh Hữu 
Trường

001836/AG-
CCHN 

01/QĐ-SYT

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV Bổ sung 
PVHN: Điều dưỡng 

chuyên khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

ThsĐD - Trưởng 
khoa KSNK

Thời gian: Sáng : 05 giờ 30 - 
6 giờ 30; Chiều: 17 giờ 30 - 
19 giờ 30 tại Dịch vụ y tế 

Huỳnh Hữu Trường.

57 7 Đào Hoàng 
Giang

0004785/AG-
CCHN 

13/QĐ-SYT

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
Bổ sung PVHN: 

Điều dưỡng chuyên 
khoa  

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

ThsĐD - Phó phòng 
KHTH

Thời gian: Sáng : 05 giờ 30 - 
6 giờ 30; Chiều: 17 giờ 30 - 

19 giờ 30 tại Dịch vụ y tế Đào 
Giang

58 8 Đinh Hữu 
Tâm

000451/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

59 9 Nguyễn Ngọc 
Thảo

0006062/AG-
CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

60 10 Phạm Quốc 
Bình

0010545/AG-
CCHN

Thực hiện theo 
Thông tư 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Ngoại

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

61 11 Nguyễn Thị 
Phương Thảo

000672/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 

Điều dưỡng -  Khoa 
Nhiễm

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



theo phân công của lãnh 
đạo Bệnh viện

62 12 Tạ Phú Quí 000674/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

63 13 Lương Quốc 
Nghĩa

000230/AG-
GPHN Hình ảnh y học

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên - Khoa 
CĐHA

Thời gian: Thứ 2-6: 6h-6h45, 
11h15-12h45, 17h15-19h

Thứ 7-CN: 6h-14h, tại Phòng 
khám đa khoa BS Hà Văn 

Tâm

64 14 Nguyễn Thị 
Thúy Vân

004070/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

65 15 Nguyễn Thị 
Thanh Hương

005276/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

66 16 Lê Văn Thẩm 000530/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

67 17 Bùi Văn 
Phương

006069/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Ngoại

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



68 18 Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

006093/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng - Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

69 19 Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

006094/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
LCK (Mắt-TMH)

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

70 20 Trần Văn 
Viên

001219/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng -  
Khoa Nhi

Thời gian: thứ 2-6:  5h-6h30, 
11h30-12h30, 17h30-19h. 
Thứ 7- CN: 06h-19h, tại  

Phòng khám Nội tổng quát 
Viên - Hòa

71 21 Mai Hồng 
Nga

002290/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

72 22 Phan Thị Thu 
Hiền

003421/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

73 23 Lê Thị Mai 
Hương

002214/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
CCHSTC&CĐ

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



74 24 Nguyễn 
Hoàng Khanh

006017/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 Điều dưỡng -  Khoa 
Nội

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

75 25 Trần Thị 
Ngọc Huyền

005525/AG-
CCHN

Thông tư 
26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
Khám bệnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

76 26 Đào Sĩ Thái 000315/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng -  Khoa 
Liên chuyên khoa ( 

Mắt-TMH)

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

XIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

77 1
Nguyễn 
Trần Đăng 
Khoa

000250/AG-
GPHN

Chuyên khoa   
Ngoại khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ khoa Chấn 
thương chỉnh hình

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

XIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH AN GIANG

78 1 Nguyễn Văn 
Nước

008972/AG-
CCHN; 

808/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 
Chuyên khoa Vật lý 

trị liệu, Phục hồi 
chức năng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ khoa Phục hồi 
chức năng - Vật lý trị 

liệu

Thời gian: 5h-6h, 18h-19h   
(7 ngày / tuần) tại Phòng 

khám Bảo Ngọc

Tổng cộng: 78 khoản./.
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